
TT
TÊN

 TRƯỜNG

CẤP/

BẬC HỌC

DANH HIỆU 

THI ĐUA

HÌNH THỨC 

KHEN THƯỞNG

TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Cư Bao, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Người lập bảng CT Công Đoàn           Hiệu trưởng

Phan Thị Thúy Hằng Nguyễn Dư Ngọc              Nguyễn Tá Hùng
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ĐỐI VỚI TẬP THỂ
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NGÔ 

QUYỀN

THCS1

Đoàn phúc tra thi đua bậc THCS của PGD&ĐT thị xã chấm điểm  đơn vị năm học 2021-2022  đạt 86.5đ

Tham gia tốt các phong trào do ngành phát động: tham gia GVCN giỏi cấp thị xã đạt 6/6đ/c, có học sinh 

tham dự kì thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp thị xã và đạt giải, có 1 học sinh tham gia thi IOE cấp quốc gia. 

Về phát động viết sáng kiến kinh nghiệm cấp trường gồm có: Nhà trường đã triển khai và phát động phong 

trào viết SKKN ngay từ đầu năm học. Kết quả: đạt cấp trường 51 (A:11, B:33, C:2), cử đi dự thi cấp thị xã: 

08, bảo lưu năm học 2020-2021 có 05 SKKN. Kết quả dự thi cấp thị xã năm 2021-2022 có 6/8 sáng kiến 

kinh nghiệm đạt (A:0, B:01, C:5).

Năm học 2020-2021 nhà trường có 3 ý tưởng sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tham gia dự thi cấp thị xã, 

kết quả có 01 ý tưởng đạt giải cấp thị xã của nhóm tác giả với đề tài: “Nước rửa tay sát khuẩn nguyên liệu từ 

thiên nhiên.

Tham gia thi tìm hiểu luật trẻ em cho tỉnh đoàn tổ chức đạt giải nhì toàn đoàn, 2 nhất , 1 giải ba và 4 giải 

khuyến khích cho tập thể và cá nhân.

CBGVNV tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, tổ chức tốt công tác dạy và học cũng như công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. Huy động được các mạnh thường quân hỗ trợ học bổng cho học sinh trong 

năm học 2021-2022 với số tiền 15.500.000 đ. Huy động các mạnh thường quân hỗ trợ chương trình sóng và 

máy tính cho em, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh. 

Công tác thu BHYT học sinh đạt trên 90%

Tập thể lao 

động tiên tiến

Giấy khen UBND thị 

xã

(Kèm Tờ trình số:      /TTr-tên đơn vị, ngày 15 tháng 6 năm 2022 của HĐTĐKT trường THCS Ngô Quyền)
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1 Nguyễn Thị Hồng Quế THCS Ngô Quyền 467/450 103.77% HTXSNV CSTĐ CƠ SỞ
BK 

TỈNH

Năm 2020-2021 SKKN đạt loại B cấp thị xã, đánh giá 

viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021-

2022 đạt giải C sáng kiến cấp Thị xã, đạt giáo viên chủ 

nhiệm giỏi cấp thị xã 2021-2022, Đánh giá viên chức 

theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 2021-2022 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác 

2 La Văn Lý THCS Ngô Quyền 458/450 101.77% HTXSNV CSTĐ CƠ SỞ

Đạt giải C sáng kiến cấp thị xã 2021-2022. Đánh giá 

viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 

2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ôn thi học 

sinh giỏi có học sinh đạt học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã 

năm 2021-2022.

3 Nguyễn Tá Hùng THCS Ngô Quyền 454/450 100.80% HTXSNV CSTĐ CƠ SỞ

Đạt giải B sáng kiến cấp thị xã 2020-2021. Đánh giá 

viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học  

2021-2022 đề nghị cấp trên đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo đơn vị điều chỉnh kế hoạch dạy 

học phù hợp với tình hình dịch bệnh, kêu gọi mạnh 

thường quân trong các chương trình học bổng cho học 

sinh, chương trình máy tính cho em. Dẫn dắt đơn vị 

thực hiện tốt các chỉ tiêu mà hội nghị CNVC đề ra. Chỉ 

đạo thu BHYT năm 2021-2022 học sinh đạt trên 90%

4 Nguyễn Thị Thu Phương THCS Ngô Quyền 454/450 100.80% HTXSNV LĐTT

5 Nguyễn Mạnh Hùng THCS Ngô Quyền 454/450 100.80% HTXSNV LĐTT

6 Dương Thị Quyên THCS Ngô Quyền 454/450 100.80% HT TỐT NV LĐTT

7
Đặng Nguyễn Thị Hồng 

Hoa
THCS Ngô Quyền 454/450 100.80% HTXSNV LĐTT

GK UBND 

Thị xã

Đánh giá viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP 

năm học  2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Hàng năm luôn đạt được danh hiệu lao động tiên tiến, 

năm 2020-2021 được UBND thị xã tặng giấy khen 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

8 Phạm Thị Mỹ Châu THCS Ngô Quyền 454/450 100.80% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

Thị xã

Đạt giải C sáng kiến cấp thị xã 2020-2021. Đánh giá 

viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học  

2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ôn thi học 

sinh giỏi có học sinh đạt học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã 

năm 2021-2022.

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

(Kèm Tờ trình số:      /TTr-tên đơn vị, ngày 15 tháng 6 năm 2022 của HĐTĐKT trường THCS Ngô Quyền)
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9 Lưu Thị Hoa Tươi THCS Ngô Quyền 453/450 100.66% HTXSNV CSTĐ CƠ SỞ
BK 

TỈNH

Đạt giải B sáng kiến cấp thị xã 2020-2021 và năm 2021-

2022, đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 2021-

2022. Đánh giá viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-

CP năm học  2020-2021 và 2021- 2022 hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ

10 Trần Văn Dung THCS Ngô Quyền 452/450 100.44% HTXSNV CSTĐ CƠ SỞ

Năm 2020-2021 đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp 

thị xã. Đánh giá viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-

CP năm học 2021-2022 đề nghị cấp trên đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

11 Phan Thị Tâm THCS Ngô Quyền 452/450 100.44% HTXSNV CSTĐ CƠ SỞ
BK 

TỈNH

Năm 2020-2021 đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 

2021-2022 đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã 

2021-2022, đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã 

2021-2022. Đánh giá viên chức theo nghị định 

90/2020/NĐ-CP năm học 2021-2022 hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ.

12 Hồ Viết Huấn THCS Ngô Quyền 452/450 100.44% HT TỐT NV LĐTT

13 Đào Thị Thanh Tân THCS Ngô Quyền 452/450 100.44% HTXSNV LĐTT

14 Nguyễn Thị Trúc THCS Ngô Quyền 452/450 100.44% HT TỐT NV LĐTT

15 Lê Trọng Tự THCS Ngô Quyền 450/450 100.00% HTXSNV CSTĐ CƠ SỞ
Năm 2021-2022 đạt giải C sáng kiến cấp Thị xã. Đánh 

giá viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 

2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

16 Lê Thanh Huyền THCS Ngô Quyền 450/450 100.00% HT TỐT NV LĐTT

17 Vũ Thị Thu Hằng THCS Ngô Quyền 450/450 100.00% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

Thị xã

Hàng năm luôn đạt được danh hiệu lao động tiên tiến. 

Đánh giá viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP 

năm học  2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

18 Ngô Xuân Hoàng THCS Ngô Quyền 450/450 100.00% HT TỐT NV LĐTT

19 Phan Thị Thu Phương THCS Ngô Quyền 450/450 100.00% HTXSNV LĐTT

20 Trần Thị Tâm THCS Ngô Quyền 449/450 99.77% HT TỐT NV LĐTT

21 Nguyễn Mạnh Cường THCS Ngô Quyền 448.5/450 99.66% HTXSNV LĐTT

22 Lê Quang Sơn THCS Ngô Quyền 448/450 99.55% HT TỐT NV LĐTT

23 Nguyễn Thị Lệ Thu THCS Ngô Quyền 448/450 99.55% HT TỐT NV LĐTT

24 Nguyễn Bảo MinhDung THCS Ngô Quyền 448/450 99.55% HTXSNV LĐTT

25 Nguyễn Thị Lệ Hằng THCS Ngô Quyền 448/450 99.55% HT TỐT NV LĐTT

26 Nguyễn Dư Ngọc THCS Ngô Quyền 447.5/450 99.44% HT TỐT NV LĐTT

27 Đinh Công Hải THCS Ngô Quyền 447/450 99.33% HTXSNV LĐTT

28 Nguyễn Trường Sơn THCS Ngô Quyền 447/450 99.33% HTXSNV LĐTT
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29 Vũ Thị Như Quỳnh THCS Ngô Quyền 447/450 99.33% HT TỐT NV LĐTT

30 Trần Thị Kim Oanh THCS Ngô Quyền 447/450 99.33% HTXSNV LĐTT

31 Huỳnh Đức Nguyên THCS Ngô Quyền 446/450 99.11% HT TỐT NV LĐTT

32 Phan Thị Thúy Hằng THCS Ngô Quyền 446/450 99.11% HT TỐT NV LĐTT

33 Lê Anh Tuấn THCS Ngô Quyền 446/450 99.11% HT TỐT NV LĐTT

34 Nguyễn Thị Thanh Thúy THCS Ngô Quyền 446/450 99.11% HT TỐT NV LĐTT

35 Đường Thị Hoa Thơm THCS Ngô Quyền 445.5/450 99% HT TỐT NV LĐTT

36 Tống Thị Hoài Ánh THCS Ngô Quyền 445/450 98.88% HT TỐT NV LĐTT

37 Trương Thị Tường Vi THCS Ngô Quyền 444/450 98.66% HT TỐT NV LĐTT

38 Võ Văn Quý THCS Ngô Quyền 444/450 98.66% HT TỐT NV LĐTT

39 Mai Thị Bốn THCS Ngô Quyền 443.5/450 98.55% HT TỐT NV LĐTT

40 Hồ Thị Tiếp THCS Ngô Quyền 443/450 98.44% HTXSNV LĐTT

41 Trần Thị Huệ THCS Ngô Quyền 441/450 98% HT TỐT NV LĐTT

42
Đặng Nguyễn Trông Vinh 

Quang
THCS Ngô Quyền 440.5/450 97.88% HT TỐT NV LĐTT

43 Nguyễn Thị Tường Vi THCS Ngô Quyền 440/450 97.77% HT TỐT NV LĐTT

44 Đặng Hữu Việt THCS Ngô Quyền 437/450 97.11% HT TỐT NV LĐTT

45 Nguyễn Thị Hồng Minh THCS Ngô Quyền 148/450 32.88% HT TỐT NV LĐTT

46 Trần Thị Diễm Thúy THCS Ngô Quyền 147/150 32.66% HT TỐT NV LĐTT

47 Nguyễn Kim Anh Thi THCS Ngô Quyền 900/900 100% HTXSNV LĐTT

48 Vũ Thị Thùy Linh THCS Ngô Quyền 897/900 99.66% HTXSNV LĐTT

49 Nguyễn Thị Thu Hiền THCS Ngô Quyền 900/900 100% HTXSNV LĐTT
GK UBND 

Thị xã

 Năm học 2020-2021 được UBND thị xã tặng giấy 

khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đánh giá viên chức 

theo nghị định 90/2020/NĐ-CP năm học 2021-2022 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Cư Bao, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Người lập bảng CT Công Đoàn                Hiệu trưởng

Phan Thị Thúy Hằng Nguyễn Dư Ngọc                Nguyễn Tá Hùng
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